
PHỤ LỤC 2
DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐƯỢC BỔ NHIỆM, BỔ NHIỆM LẠI

VÀ GIỚI THIỆU ỨNG CỬ, GIỚI THIỆU TÁI CỬ TẠI CẤP XÃ, PHƯỜNG, ĐẶC KHU
(Kèm theo Báo cáo số           /BC-UBND ngày        /7/2026 của UBND phường Đức Phổ)

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính

Trình độ
Chức danh trước khi bổ nhiệm,

giới thiệu ứng cử
Chức danh sau khi bổ nhiệm,

giới thiệu ứng cử Ghi chú
Chuyên môn, nghiệp vụ Lý luận

chính trị

A Lãnh đạo UBND xã, phường, đặc khu

I Chủ tịch UBND phường

1 Trần Ngọc Sang '15/11/1986 Nam Thạc sĩ ngành quản lý xây
dựng, hệ chính quy Cao cấp Phó Chủ tịch UBND thị xã Đức

Phổ
Chủ tịch UBND phường Đức

Phổ

II Phó Chủ tịch HĐND phường

1 Hoàng Hải 02/3/1975 Nam Thạc sĩ ngành quản lý
giáo dục Cao cấp Trưởng phòng Giáo dục và Đào

tạo thị xã Đức Phổ
Phó Chủ tịch HĐND phường

Đức Phổ

2 Trà Thị Lệ 09/05/1981 Nữ
Đại học ngành lý luận văn

học Cao cấp Chủ nhiệm Uỷ ban kiểm tra Đảng
uỷ phường Đức Phổ

Phó Chủ tịch HĐND phường
Đức Phổ

III Phó Chủ tịch UBND phường

1 Đỗ Ngọc Thìn 09/9/1989 Nam
ĐH sư phạm thể dục thể
thao, hệ chính quy. ĐH

Luật
Cao cấp Chủ tịch UBND phường Nguyễn

Nghiêm
Phó Chủ tịch UBND phường

Đức Phổ

2 Hoàng Hải 02/3/1975 Nam
Thạc sĩ ngành quản lý

giáo dục Cao cấp Phó Chủ tịch HĐND phường Đức
Phổ

Phó Chủ tịch UBND phường
Đức Phổ

B Lãnh đạo phòng, ban, đơn vị

I Các cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính thuộc UBND xã, phường, đặc khu

* Trưởng phòng và tương đương

1 Nguyễn Quốc Tuấn 26/6/1979 Nam ĐH Quản lý hành chính Trung cấp PCT UBND phường Phổ Vinh
Chánh Văn phòng HĐND và UBND

phường Đức Phổ

Chuyển công tác
khác (Phó Trưởng
Ban Văn hoá - Xã

hội HĐND phường)

2 Tô Văn Lễ 20/02/1979 Nam Thạc sĩ ngành kỹ thuật xây
dựng, hệ chính quy

Cao cấp Phó Bí thư Đảng uỷ phường Phổ Vinh
Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô

Thị phường Đức Phổ
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3 Nguyễn Văn Bình 02/4/1991 Nam
- Đại học ngành lịch sử, hệ

chính quy.
- Đại học ngành luật kinh tế.

Trung cấp Phó trưởng Phòng Nội vụ thị xã Đức Phổ
Trưởng PhòngVăn hoá - Xã hội phường

Đức Phổ

4 Thái Nguyên Trung 02/10/1982 Nam Thạc sĩ, chuyên ngành Chính
sách công

Trung cấp
Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành

chính công phường Đức Phổ
Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành

chính công phường Đức Phổ

* Phó trưởng phòng và tương đương

1 Nguyễn Thị Quý 01/04/1988 Nữ ĐH ngành Lịch sử, hệ chính quy Trung cấp
Chuyên viên Văn phòng Đảng uỷ phường

Đức Phổ
Phó Chánh Văn phòng HĐND và

UBND  phường Đức Phổ

2 Nguyễn Cẩm Cường 07/02/1982 Nữ ĐH ngành kế toán Trung cấp
Chuyên viên Văn Phòng HĐND và

UBND phường Đức Phổ
Phó Chánh Văn phòng HĐND và

UBND  phường Đức Phổ

3 Huỳnh Thị Diễm Trinh 21/10/1989 Nữ Thạc sĩ ngành kinh tế phát
triển

Trung cấp Uỷ viên Uỷ ban kiểm tra Đảng uỷ
Phó Trưởng Phòng Kinh tế, Hạ tầng và

Đô Thị phường Đức Phổ

4 Hà Thị Bình 05/9/1988 Nữ Đại học ngành quản trị kinh
doanh

Trung cấp
Chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành

chính công
Phó Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội

phường Đức Phổ

5 Nguyễn Thị Mỹ Linh 20/10/1990 Nữ Đại học ngành Nông học, hệ
chính quy

Trung cấp
Chuyên viên Uỷ ban Mặt trận TQVN

phường
Phó Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội

phường Đức Phổ

II Các đơn vị sự nghiệp

* Trung tâm cung ứng dịch vụ công

1 Nguyễn Thị Lệ Thu 12/6/1982 Nữ Đại học chuyên ngành Quản
lý văn hoá, hệ chính quy

Cao cấp
Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin-

Truyền thông-Thể thao thị xã Đức Phổ
Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ

công phường Đức Phổ

2 Nguyễn Thị Minh Qúi 12/11/1984 Nữ Thạc sĩ ngành quản lý kinh
tế, hệ chính quy

Trung cấp
Viên chức Trung tâm Cung ứng dịch vụ

công phường Đức Phổ
Phó Giám đốc Trung tâm Cung ứng

dịch vụ công phường Đức Phổ

* Ban quản lý dự án ĐTXD phường

1 Lê Văn Quang 28/9/1990 Nam
Thạc sĩ ngành kỹ thuật xây

dựng dân dụng và công
nghiệp

Trung cấp
Viên chức Trung tâm phát triển quỹ đất

tỉnh Quảng Ngãi
Phó Giám đốcBan quản lý dự án đầu tư

xây dựng phường Đức Phổ

* Trạm Y tế

1 Nguyễn Văn Tiếu 02/04/1973 Nam Đại học ngành Y khoa Trung cấp Trưởng Trạm y tế phường Phổ Hoà Giám đốc Trạm y tế phường Đức Phổ

2 Nguyễn Thiệt 18/06/1965 Nam Đại học ngành Y khoa Trung cấp Trưởng Trạm y tế phường Phổ Ninh
Phó Giám đốc Trạm y tế phường Đức

Phổ

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính

Trình độ
Chức danh trước khi bổ nhiệm,

giới thiệu ứng cử
Chức danh sau khi bổ nhiệm,

giới thiệu ứng cử Ghi chú
Chuyên môn, nghiệp vụ Lý luận

chính trị
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3 Nguyễn Thiị Thu Thuỷ 03/11/1977 Nữ Đại học ngành điều dưỡng Sơ cấp Phó Trưởng Trạm y tế phường Phổ Vinh
Phó Giám đốc Trạm y tế phường Đức

Phổ

4 Phạm Thị Thảo 25/12/1971 Nữ Đại học ngành y tế cộng
đồng

Trung cấp
Trưởng Trạm y tế phường Nguyễn

Nghiêm
Phó Giám đốc Trạm y tế phường Đức

Phổ

* Giáo dục

1 Võ Thị Thanh Sương 02/12/1978 Nữ Thạc sĩ Ngôn ngữ Anh; Đại học
sư phạm Tiếng Anh

Trung cấp Hiệu trưởng Trường THCS Phổ Vinh
Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn

Nghiêm

2 Hồ Thanh Hùng 20/11/1977 Nam Đại học sư phạm Hoá học Trung cấp
Hiệu trưởng Trường THCS Nguyễn

Nghiêm
Hiệu trưởng Trường THCS Phổ Vinh

3 Võ Thị Thu Thảo 17/9/1985 Nữ Đại học sư phạm giáo dục mầm
non

Trung cấp Hiệu trưởng Trường mầm non Phổ Hòa Hiệu Trưởng trường Mầm non Phổ Ninh

4 Nguyễn Thị Xuân Nương 15/01/1980 Nữ Đại học sư phạm giáo dục mầm
non

Trung cấp
Hiệu trưởng Trường mầm non Nguyễn

Nghiêm
Hiệu Trưởng trường Mầm non Đức Phổ

5 Lê Thị Hồng Mến 14/7/1983 Nữ Đại học Giáo dục mầm non Trung cấp Hiệu trưởng Trường Mầm non Phổ Ninh
Hiệu trưởng trường Mầm non Nguyễn

Nghiêm

6 Nguyễn Thị Thanh Diệu 02/01/1990 Nữ Đại học sư phạm tin học Trung cấp
Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và

Trung học cơ sở Phổ Minh
Phó Hiệu trưởng Trường THCS Phổ

Vinh

7 Hoàng Thị Kim Lam 24/11/1977 x Đại học sư phạm Giáo dục tiểu
học

Trung cấp
Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phổ

Ninh
Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học Phổ

Ninh Bổ nhiệm lại

8 Trà Thị Kim Cúc 18/06/1974 x

Trung cấp sư phạm(12+2) năm
1994; Cao đẳng sư phạm năm

2008; Đại học sư phạm Giáo dục
tiểu học 2009

Trung cấp
Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học và

Trung học cơ sở Phổ Hòa
Phó Hiệu trưởng Trường Tiểu học

Nguyễn Nghiêm

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính

Trình độ
Chức danh trước khi bổ nhiệm,

giới thiệu ứng cử
Chức danh sau khi bổ nhiệm,

giới thiệu ứng cử Ghi chú
Chuyên môn, nghiệp vụ Lý luận

chính trị
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PHỤ LỤC 3
DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC ĐƯỢC ĐIỀU ĐỘNG, LUÂN CHUYỂN

(Kèm theo Báo cáo số     /BC-UBND ngày        /7/2026 của UBND phường Đức Phổ)

TT Họ và tên Ngày sinh Giới tính
Trình độ

Chức vụ/Đơn vị trước khi
điều động, luân chuyển

 Chức vụ/Đơn vị
điều động, luân chuyển đến

Thời gian
luân chuyển Ghi chúChuyên môn,

nghiệp vụ
Lý luận
chính trị

I. Điều động: 01

1 Huỳnh Thị Hạnh 28/7/1978 Nữ Đại học ngành quản lý
hành chính

Trung cấp
Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội

phường
Phó Trưởng ban Xây dựng Đảng Đảng

ủy phường 2025

2 Nguyễn Thị Mỹ Lạc 01/10/1981 Nữ

- Cao đảng ngành kế toán
doanh nghiệp, hệ chính

quy.
- Đại học ngành kế toán

Cao cấp
Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành

chính công phường Đức Phổ

Phó chủ tịch Uỷ ban MTTQVN phường,
Chủ tịch Hội LH Phụ nữ phường Đức

Phổ
08/10/2025

II. Luân chuyển: Không

Tổng số cán bộ điều động, luân chuyển: 0 cán bộ (cán bộ điều động 0; cán bộ luân chuyển 0); 02công chức (02 điều động, luân chuyển); 0 viên chức (0 điều động, 0
luân chuyển)

* Thống kê lãnh đạo quản lý điều động, luân chuyển từ tỉnh về xã, xã về tỉnh; cơ quan này qua cơ quan khác.
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